
Stt Họ tên Tên
Số PT/ 

Ngày ck Số Đt Ghi chú

1 Triệu Thị Việt Anh Anh 17/1 098xxxx335 VCBS
2 Mai Ngọc Anh Anh 31/1 097xxxx289
3 Hà Phương Anh Anh 02/2 096xxxx654
4 Nguyễn Thị Lan Anh Anh 03/2 096xxxx693
5 Vương Thị Việt Anh Anh 07/2 097xxxx538
6 Nguyễn Thị Kim Anh Anh 10/2 094xxxx293 ck Trí Việt
7 Nguyễn Việt Anh Anh 14/2 093xxxx645
8 Nguyễn Quang Anh Anh 14/2 082xxxx555
9 Phạm Ngọc Anh Anh 16/2 097xxxx596

10 Su Hoàng Anh Anh 22/2 091xxxx997
11 Nguyễn Quỳnh Anh Anh 24/2 036xxxx656
12 Hoàng Gia Bách Bách 24/2 038xxxx688
13 Phạm Ngọc Bích Bích 09/2 085xxxx369
14 Lê Đức Bình Bình 24/2 033xxxx181
15 Trịnh Linh Đan Đan 19/1 033xxxx112
16 Nguyễn Thị Bích Diệp Diệp 12/2 096xxxx965
17 Vũ Thị Diệu Diệu 13/2 032xxxx333
18 Nguyễn Trung Thùy Dương Dương 06/1 093xxxx295
19 Phạm Thùy Dương Dương 07/2 097xxxx656 ck PINETREE
20 Trần Nam Giang Giang 06/1 093xxxx558
21 Trần Thu Hà Hà 09/1 098xxxx494
22 Hoàng Mỹ Hà Hà 30/1 096xxxx496
23 Triệu Thị Hồng Hà Hà 01/2 037xxxx488
24 Phạm Hồng Hà Hà 02/2 094xxxx635
25 Lương Thị Thu Hằng Hằng 13/1 093xxxx385
26 Nguyễn Thị Hạnh Hạnh 22/2 098xxxx009
27 Đào Thị Hiền Hiền 02/2 098xxxx452
28 Nguyễn Thị Hoan Hoan 17/2 091xxxx026
29 Nguyễn Huy Hoàng Hoàng 06/2 091xxxx579
30 Lê Minh Hoàng Hoàng 09/2 038xxxx807 ck EVS
31 Phan Huy Hoàng Hoàng 22/2 032xxxx332 CK KB
32 Lê Thị Hồng Hồng 09/2 091xxxx088
33 Đỗ Trọng Hùng Hùng 09/2 087xxxx288
34 Vương Duy Hùng Hùng 13/2 091xxxx537 ck Bản Việt
35 Trần Mạnh Hưng Hưng 19/1 097xxxx613
36 Võ Tùng Hưng Hưng 25/1 098xxxx321
37 Nguyễn Việt Hương Hương 06/1
38 Nguyễn Thị Thu Hương Hương 16/2 097xxxx786
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39 Lương Thị Hương Hương 22/2 096xxxx188
40 Nguyễn Thị Thanh Hương Hương 22/2 094xxxx115
41 Phạm Thị Thu Huyền Huyền 01/2 098xxxx185
42 Lê Thu Huyền Huyền 01/2 034xxxx445
43 Chu Hồng Kiên Kiên 14/2 090xxxx997
44 Đoàn Ngọc Lan Lan 17/1 036xxxx738 VCBS
45 Nguyễn Thị Hà Linh Linh 09/1 098xxxx866
46 Đỗ Ngọc Phương Linh Linh 19/1 037xxxx102
47 Lưu Thùy Linh Linh 07/2 096xxxx534
48 Trần Thị Mỹ Linh Linh 08/2 093xxxx997 VCBS
49 Phan Thùy Linh Linh 17/2 093xxxx909
50 Mai Nhật Linh Linh 24/2 035xxxx772
51 Nguyễn Vũ Long Long 27/2 097xxxx032
52 Ngô Thị Phương Mai Mai 16/2 037xxxx489
53 Ngô Thị Mai Mai 21/2 093xxxx456
54 Phạm Thanh Minh Minh 01/2 097xxxx014
55 Tạ Hoa Hồng Minh Minh 02/2 094xxxx073
56 Lê Thị Trà My My 17/2 091xxxx890
57 Đặng Xuân Nam Nam 05/1 085xxxx888
58 Lê Thị Hằng Nga Nga 06/2 093xxxx696
59 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Nga 10/2 091xxxx767
60 Tạ Cường Ngọc Ngọc 28/1 098xxxx492
61 Vũ Thị Hồng Ngọc Ngọc 22/2 097xxxx699 CK KB
62 Cao Thị Nguyệt Nguyệt 06/2 086xxxx895
63 Nguyễn Thị Minh Phương Phương 30/1 098xxxx221
64 Nguyễn Thị Phương Phương 10/2 097xxxx388
65 Phan Thị Thu Phương Phương 23/2 091xxxx040
66 Nguyễn Hồng Quân Quân 06/1 038xxxx586
67 Nguyễn Trần Minh Quân Quân 19/1 098xxxx088 ck EVEREST
68 Ngô Văn Quang Quang 09/2 098xxxx339
69 Nguyễn Thu Quỳnh Quỳnh 07/2 ck PINETREE
70 Cao Hải Sơn Sơn 02/2 096xxxx566
71 Khuất Thái Tài Tài 07/2 034xxxx001
72 Nguyễn Duy Thành Thành 17/1 097xxxx656 ck PINETREE
73 Lâm Thị Phương Thảo Thảo 17/1 096xxxx235 VCBS
74 Nguyễn Phương Thảo Thảo 01/2 082xxxx649
75 Phạm Thanh Thảo Thảo 07/2 089xxxx460
76 Vũ Phương Thảo Thảo 09/2 034xxxx966
77 Nguyễn Văn Thọ Thọ 01/2 096xxxx684
78 Nguyễn Thị Anh Thư Thư 27/1 091xxxx085
79 Hà Thị Minh Thúy Thúy 08/2 091xxxx028 VCBS
80 Dương Thị Thu Thủy Thủy 01/2 091xxxx040
81 Trần Thu Thủy Thủy 07/2 097xxxx817 ck ASEAN



82 Phạm Vũ Thủy Tiên Tiên 17/1 090xxxx198 VCBS
83 Vương Thu Trà Trà 13/2 091xxxx666 ck Bản Việt
84 Hoàng Ngọc Trâm Trâm 06/1 097xxxx296
85 Vũ Huyền Trang Trang 03/1 081xxxx888
86 Nguyễn Minh Trang Trang 30/1 096xxxx897
87 Đoàn Minh Trí Trí 09/2 094xxxx988
88 Nguyễn Hà Trinh Trinh 07/2 096xxxx207
89 Ngô Văn Trung Trung 21/2 097xxxx604
90 Đào Quang Trường Trường 02/2 097xxxx688 ck Trí Việt
91 Bùi Ngọc Tú Tú 01/2 098xxxx395
92 Nguyễn Thanh Tú Tú 13/2 098xxxx995
93 Nguyễn Văn Tuấn Tuấn 09/1 096xxxx863
94 Nguyễn Thị Tuấn Tuấn 09/2 098xxxx774
95 Vũ Anh Tuấn Tuấn 25/2 094xxxx794
96 Nguyễn Thanh Tùng Tùng 16/1 098xxxx927
97 Lê Sơn Tùng Tùng 02/2 093xxxx715
98 Lê Anh Tùng Tùng 06/2 034xxxx662
99 Vũ Sơn Tùng Tùng 08/2 096xxxx000
100 Đàm Xuân Tùng Tùng 22/2 097xxxx666
101 Lại Thị Thanh Vân Vân 06/1 094xxxx928
102 Trần Hữu Việt Việt 13/2 032xxxx666 ck Bản Việt
103 Trần Thanh Vinh Vinh 06/2 088xxxx628
104 Vũ Thị Kim Xuyến Xuyến 02/2 096xxxx746
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